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Câu 81: Bài 5 - NB 
Việc bảo đảm tỉ lệ thích hợp người dân tộc thiểu số trong các cơ quan quyền lực nhà nước thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực nào sau đây?
         A. kinh tế.	B. văn hóa.	C. chính trị.	D. giáo dục.
Câu 82: Bài 6 – NB
Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý trừ trường hợp
A. công an cho phép.				  B. người có quyền chức cho phép.
C. pháp luật cho phép.	D. Nhà nước cho phép.
Câu 83: Bài 4 - NB 
Một trong những nội dung của quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình là vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc
A. định đoạt tài sản công cộng.	B. bài trừ quyền tự do tín ngưỡng
C. cùng nhau sử dụng bạo lực.	D. cùng nhau lựa chọn nơi cư trú.
Câu 84: Bài 9 – NB
Nội dung nào sau đây chưa đúng khi nói tới nội dung cơ bản của pháp luật về các lĩnh vực xã hội ?
A. Giải quyết việc làm; xoá đói giảm nghèo; phòng tránh tệ nạn xã hội
B. Kiềm chế sự gia tăng nhanh số; chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
C. Phòng tránh tệ nạn xã hội; giải quyết việc làm.
D. Giải quyết việc làm; phát triển y tế, giáo dục
Câu 85: Bài 1 – NB – LỚP 11
Hoạt động có mục đích có ý thức của con người làm biến đổi những yếu tố của tự nhiên cho phù hợp với nhu cầu của con người được gọi là
A. lao động.					B. sản xuất của cải vật chất.
C. phát triển kinh tế.				D. tăng trưởng kinh tế.
Câu 86: Bài 7 – NB
Trong quá trình bầu cử hội đồng nhân dân các cấp, cử tri nhờ người khác bỏ phiếu bầu của mình vào hòm phiếu là vi phạm nguyên tắc bầu cử nào dưới đây?
      A. Bỏ phiếu kín.	B. Phổ thông.	C. Trực tiếp.	D. Bình đẳng.
Câu 87 : Bài 4 - NB 
Công dân tự do sử dụng sức lao động của mình trong việc tìm kiếm, lựa chọn việc làm phù hợp với khả năng của mình là thể hiện nội dung bình đẳng về
A. quyền tự do lao động.	B. công bằng trong lao động.
C. hợp đồng lao động.	D. thực hiện quyền lao động.
Câu 88: Bài 7 – NB

Ở phạm vi cơ sở, quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân không được thực hiện theo cơ chế
      A. dân kiểm tra.	B. dân bàn.	C. dân quản lí.	D. dân biết.
Câu 89: Bài 4 - NB 
Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, mọi công dân phải thực hiện nghĩa vụ nào sau đây?
     A. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.	B. Tổ chức hội nghị khách hàng.
     C. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo.	D. Tham gia bào hiểm nhân thọ.
Câu 90: Bài 6 - NB 
Theo quy định của pháp luật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân được 
      A. kiểm soát nội dung.	B. sao kê đồng loạt.
      C. bảo đảm bảo an toàn, bí mât.	D. niêm yết công khai.
Câu 91: Bài 5 – L 11 - NB 
Ý nào sau đây không phải là biểu hiện của nội dung quan hệ cung - cầu?
A. Cung - cầu tác động lẫn nhau.
B. Cung - cầu ảnh hưởng đến giá cả thị trường.
C. Giá cả  thị trường ảnh hưởng đến cung cầu.
D. Cung - cầu không tác động đến giá cả thị trường.
Câu 22: Bài 2 - NB 
Vi phạm hành chính là hành vi vi phạm pháp luật có mức độ nguy hiểm thấp hơn tội phạm, xâm phạm các
A. quy tắc kỉ luật lao động.	B. nguyên tắc quản lí hành chính.
C. quy tắc quản lí của nhà nước.	D. quy tắc quản lí xã hội.
Câu 93: Bài 1 - NB 
Pháp luật không những quy định quyền của công dân trong cuộc sống mà còn quy định rõ 
A. cách thức để công dân thực hiện các quyền đó.
B. trình tự, thủ tục pháp lý để công dân thực hiện các quyền đó .
C. con đường để công dân thực hiện các quyền đó 
D. công cụ để công dân thực hiện các quyền đó.
Câu 94: Bài 7 – NB
Nhằm khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức cá nhân bị xâm phạm là mục đích của
        A. tố cáo.	B. đền bù thiệt hại.	C. khiếu nại.	D. chấp hành án.
Câu 95: Bài 2 - NB 
Tuân thủ pháp luật là cá nhân tổ chức 
A. thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình.			
B. không làm điều mà pháp luật cấm.
C. sử dụng đúng đắn các quyền của mình.   
D. căn cứ vào pháp luật để đưa ra các quyết định.
Câu 96: Bài 8 – NB
Quan điểm nào dưới đây chưa đúng khi nói về quyền học tập của công dân?
Công dân có quyền 
A. học không hạn chế.			B. học bất cứ ngành, nghề nào phù hợp.
C. học thường xuyên, học suốt đời.		D. học bất cứ trường nào mà mình thích.
Câu 97: Bài 3 - NB 
Mọi công dân không bị phân biệt đối xử trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và phải chịu trách nhiệm pháp lý là
       A. thoả mãn tất cả nhu cầu.	B. ngang bằng về lợi nhuận.
       C. đáp ứng mọi sở thích.	D. bình đẳng trước pháp luật.
Câu 98: Bài 8 - NB 
Công dân thực hiện quyền sáng tạo trong trường hợp nào dưới đây?
A. Bình đẳng về cơ hội tìm việc làm.	B. Lựa chọn hình thức học phù hợp.
C. Có mức sống đầy đủ về vật chất.	D. Tự do nghiên cứu khoa học, kĩ thuật.
Câu 99: Bài 2 - NB 
Khi tham gia vào các quan hệ xã hội, công dân đều xử sự phù hợp với quy định của pháp luật là nội dung của khái niệm nào dưới đây?
A. Ban hành pháp luật.	B. Giáo dục pháp luật.
C. Phổ biến pháp luật.	D. Thực hiện pháp luật.
Câu 100: Bài 6 - NB 
Đánh người gây thương tích nặng là hành vi xâm phạm tới quyền nào sau đây của công dân?
A. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
B. Quyền bất khả xâm phạm về tính mạng, sức khỏe.
C. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.
D. Quyền được đảm bảo về mặt thân thể của công dân.
Câu 101: Bài 2 – TH – LỚP 11
Khi tiền tệ làm môi giới trong quá trình trao đổi hàng hóa, tức là người ta bán hàng hóa lấy tiền rồi dùng tiền để mua hàng hóa mình cần, thì tiền tệ thực hiện chức năng nào sau đây?
A. Phương tiện lưu thông.  			B. Phương tiện thanh toán.
C. Phương tiện cất trữ.			D. Thước đo giá trị.
Câu 102: Bài 2 – TH
Người có thẩm quyền đã áp dụng pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?
A. Thay đổi nội dung di chúc.	B. Ủy quyền giao nhận hàng hóa.
C. Chuyển nhượng tài sản sở hữu.	D. Thu hồi giấy phép kinh doanh.
Câu 102 : Bài 2 – TH
Vì có địa điểm gần chợ, để tạo công ăn việc làm cho gia đình ông A đã mở cửa hàng kinh doanh tạp hóa kiếm lời. Trong trường hợp này, ông A đang thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây?
A. Sử dụng pháp luật.			B. Thi hành pháp luật.
C. Tuân thủ pháp luật.			D. Áp dụng pháp luật
Câu 103: Bài 6 - TH 
Theo quy định của pháp luật, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi
A. giam giữ người tố cáo.	B.  giam giữ tội phạm .
C. giam giữ bị can, bị cáo .	D. điều tra hiện trường gây án
Câu 102: Bài 2 - TH 
Người kinh doanh thực hiện nghĩa vụ nộp thuế là hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây?
A. Tuân thủ pháp luật.	B. Áp dụng pháp luật.
C. Sử dụng pháp luật.	D. Thi hành pháp luật.
Câu 105: Bài 8 - TH 
 Học thường xuyên, học suốt đời nghĩa là công dân được học bằng
A. các phương tiện hiện đại.	B. những cách thức thống nhất.
C. nhiều hình thức khác nhau.	D. những sở thích của mình.
Câu 106: Bài 7 - TH 
Theo quy định của pháp luật, tại thời điểm tổ chức bầu cử, cử tri vi phạm nguyên tắc bầu cử khi
A. công khai thời gian bầu cử.			B. tìm hiểu thông tin ứng cử viên.
C. công khai nội dung phiếu bầu.		D. công khai địa điểm bầu cử.
Câu 107: Bài 5 - TH 
Công dân dù theo đạo Phật, đạo Thiên Chúa, đạo Cao Đài đều có trách nhiệm sống tốt đời đẹp đạo là biểu hiện quyền bình đẳng giữa các
A. tôn giáo.	B. tín ngưỡng.
C. dân tộc, tôn giáo .	D. hoạt động tôn giáo.
Câu 108: Bài 3 – TH – LỚP 11
Nếu giá cả của một hàng hóa trên thị trường không đổi, khi năng suất lao động xã hội tăng không chỉ tác động làm cho số lượng hàng hóa sản xuất ra tăng lên mà còn tác động làm cho
A. lượng giá trị của một hàng hóa giảm xuống.
B. lượng giá trị của mặt hàng hóa không đổi.
C. lượng giá trị của một hàng hóa lên xuống thất thường.
D. lợi nhuận giảm.
Câu 109: Bài 7 – TH
Sau khi phát hiện hành vi nhận hối lộ của cán bộ bà V sử dụng quyền nào sau đây là đúng quy định của pháp luật?
A. Tố cáo	B. Tự do ngôn luận
C. Khiếu nại.	D. Tham gia quản lý nhà nước.
Câu 110: Bài 6 – TH
Theo quy định của pháp luật công an vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân khi bắt giữ một người nào đó đang 
A. chuẩn bị thực hiện hành vi phạm tội.	B. phạm tội quả tang.
C. truy lùng tội phạm.				D. trộm cắp tài sản.
Câu 111 : Bài 1 – VD
Trong giờ học môn giáo dục công dân. A hỏi các bạn “bất kỳ phương tiện tham gia giao thông đường bộ nào cũng phải tuân theo tín hiệu đèn giao thông, và tuân theo quy định của luật giao thông”  Theo em, câu hỏi của A nói tới đặc trưng nào sau đây của pháp luật?
A. Tính cưỡng chế.	B. Tính quyền lực bắt buộc chung.
C. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.	D. Tính quy phạm phổ biến.
Câu 112 : Bài 2 – VD
Sau khi được chị H cho mượn 10 lượng vàng để kinh doanh lan đột biến, do việc kinh doanh bị thất bại, nên đến ngày hẹn trả chị H, ông K đã tìm cách tránh mặt. Sau nhiều lần tìm gặp ông K không được. Cho rằng ông K cố tình chiếm đoạt số vàng trên, chị H đã làm đơn kiện ông K ra tòa án dân sự. Sau khi xem xét hồ sơ, tòa án ra quyết định buộc ông K phải hoàn trả số vàng đã vay cho chị H. Nhận định nào sau đây là đúng?   
A. Chị H tuân thủ pháp luật, ông K không tuân thủ pháp luật, Tòa án áp dụng pháp luật.
B. Chị H sử dụng pháp luật, ông K không thi hành pháp luật, Tòa án sử dụng pháp luật.
C. Chị H thi hành pháp luật, ông K không thi hành pháp luật, Tòa án áp dụng pháp luật.
D. Chị H sử dụng pháp luật, ông K không thi hành pháp luật, Tòa án áp dụng pháp luật.
Câu 113 : Bài 5 – VD
Sau khi tốt nghiệp đại học, anh L một thanh niên người dân tộc thiểu số đã được sự bảo lãnh của ngân hàng chính sách xã hội để vay vốn cho dự án phát triển du lịch cộng đồng vì quê anh là một nơi rất đẹp, đa dạng các bản sắc văn hóa. Khi tiếp nhận hồ sơ xin cấp phép và vay vốn, anh T cán bộ cơ quan chức năng đã loại hồ sơ của L với lý do anh là thanh niên người dân tộc thiểu số chưa có nhiều kinh nghiệm, việc phát triển du lịch cộng đồng sẽ kéo theo nhiều tệ nạn xã hội. Đồng thời trong kì bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã sau đó khi anh L tự ứng cử, bà con trong xã đang tìm hiểu về tiểu sử các ứng cử viên thì anh X chủ tịch huyện nói với bà con rằng nên chọn người dân tộc kinh dưới xuôi lên vì họ sẽ làm việc tốt hơn, vì vậy anh L bị loại khỏi danh sách ứng cử viên. Anh L đã bị vi phạm quyền bình đẳng giữa các dân tộc trên lĩnh vực
A. chính trị, kinh tế.		B. lao động, kinh tế	
        C. kinh tế, văn hóa		D. chính trị, giáo dục.
Câu 114 : Bài 6 - VD 
Vì đã được trao đổi từ trước nên trong cuộc họp cơ quan X, dù không muốn, anh B vẫn phải dùng danh nghĩa cá nhân mình trình bày quan điểm của anh A trưởng phòng nhân sự về vấn đề khen thưởng. Vô tình được chị M thông tin về việc này, vốn sẵn có mâu thuẫn với anh B nên khi anh A đang phát biểu, anh D đã tìm cách gây rối và ngăn cản buộc anh A phải dừng ý kiến, đồng thời anh C bạn của anh D còn viết bài nói xấu anh B trên mạng xã hội và nhờ anh E chia sẻ giúp.  Anh A và anh B đã thực hiện chưa đúng quyền nào dưới đây?
A. Tự do thông tin.	B. Tự do ngôn luận.
C. Độc lập phán quyết.	D. Áp đặt quan điểm cá nhân.
Câu 115 : Bài 7 – VD
Trong cuộc họp toàn dân xã X bàn về xây dựng nhà văn hóa, anh T và anh M liên tục có nhiều ý kiến trái chiều. Trong lúc gay gắt, anh M cho rằng anh T chỉ là nông dân không nên phát biểu nhiều. Thấy vậy, chủ tịch xã cắt ngang ý kiến của hai anh và đưa ra quyết định cuối cùng. Trong trường hợp trên chủ tịch xã đã vi phạm quyền dân chủ nào sau đây ?
A. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.	B. Quyền tự do ngôn luận.
C. Quyền được biểu quyết.	D. Quyền được phát biểu.
Câu 116 : Bài 8 – VD
Nhận thấy học sinh N có năng khiếu nổi trội về âm nhạc, ban giám hiệu trường THPT X đã  tạo điều kiện để N được tham gia nhiều diễn đàn âm nhạc, tham dự giải trong và ngoài tỉnh để có cơ hội được học hỏi giao lưu và khẳng định bản thân mình. Năm đó nhờ có nhiều thành tích và kết quả học tập tốt N được tuyển thẳng vào trường sân khấu điện ảnh. Trong trường hợp này, trường THPT X đã thực hiện tốt nội dung nào dưới đây của quyền được phát triển của công dân ?
A. Bồi dưỡng để phát triển tài năng.	B. Học tập để nâng cao trình độ.
C. Tự do tham gia văn hóa văn nghệ.	D. Cống hiến cho nghệ thuật nước nhà.
Câu 117 : Bài 2 – VDC
Sau khi bị bạn gái là chị L chia tay và nhiều lần níu kéo không thành, anh K đã rủ bạn thân là anh S đột nhập vào nhà chị L để cướp tài sản. Trên đường đi do K lái xe vượt đèn đỏ nên bị cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt. Sau đó K và S quay về. Ngày hôm sau, anh K tiếp tục rủ anh S đi cùng nhưng sau một đêm suy nghĩ lo sợ  anh S nói dối là bị ốm không đi được. Sau đó, anh K rủ một người bạn khác là anh T đi cùng, anh T đồng ý với điều kiện chỉ cướp tài sản chứ không giết người.  Tối hôm sau khi T và chị X đang sử dụng vỉa hè để làm bãi trông xe kiếm tiền thì K xuất hiện, hai người cùng thực hiện kế hoạch đã bàn. Khi đột nhập vào được nhà chị L và lấy đi một số tài sản có giá trị thì bị bố mẹ chị L phát hiện, anh K đã ra tay giết chết bố mẹ chị L. Mặc dù anh T can ngăn nhưng anh K vẫn tiếp tục ra tay sát hại chị L và em gái chị L rồi mới tẩu thoát. Những ai dưới đây vừa phải chịu trách nhiệm hình sự vừa phải chịu trách nhiệm hành chính?
A. Anh K, anh S và chị L.	B. Anh K và anh T.
C. Anh K, anh S và anh T.	D. Anh K, anh T , chị X
Câu 118 : Bài 4 – VDC
Cùng làm việc ở phòng hành chính nhưng chị A thường hay đùn đẩy công việc cho M còn mình thì mở game chơi. Dù vậy, đến cuối năm chị A vẫn được lĩnh thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ còn chị M thì không. Tức giận, chị M kể chuyện này cho anh K biết, để lấy lại công bằng cho chị M, anh K đã dựng chuyện giữa chị A và giám đốc Q có quan hệ tình cảm với nhau và báo cho vợ giám đốc biết. Quá tức giận vợ giám đốc đã yêu cầu chồng mình đuổi việc chị D. Sợ vợ làm lớn chuyện ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình nên giám đốc đã ngay lập tức sa thải chị A. Khi chị A bị sa thải anh Z trưởng phòng đã nhanh trí sắp xếp chị Y là em gái mình  vừa ra trường nhưng chưa xin được việc làm vào thay vị trí chị A. Những ai dưới đây vi phạm quyền bình đẳng trong lao động ?
A. Giám đốc Q và anh K.                       B. Vợ chồng giám đốc Q và chị A.
C. Giám đốc Q và chị A, anh Z	        D. Vợ chồng giám đốc Q, chị M và K.
Câu 119 : Bài 6 – VDC
Được ông Q hối lộ cho một khoản tiền từ trước, nên anh T là cán bộ xã P khi được giao nhiệm vụ giải quyết tranh chấp đất đai giữa ông Q và chị M, đã cử anh X và anh K đi tìm hiểu, giải quyết thay mình. Anh X và K đến nhà chị M dàn xếp ép chị phải kí vào giấy chuyển nhượng lại cho ông Q một phần đất nhằm mở rộng thêm lối đi, nhưng chị M không đồng ý. Tức giận K và X xông vào đánh chị M gãy tay, đúng lúc đó anh T đến, anh T đã cùng anh K  khóa trái cửa lại không cho chị M ra ngoài. Đồng thời chị L vợ ông Q đã bắt cóc rồi dọa nạt con chị M khiến cháu bé ngất xỉu. Những ai dưới đây vừa vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể, vừa vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân?
[bookmark: _GoBack]A. Ông Q, anh T và anh X.	B. Anh K, chị M và ông Q.
C. Anh T và anh K.	D. Anh K và chị L
Câu 120 : Bài 7 – VDC
Anh B là cảnh sát giao thông đề nghị chị A đưa cho anh ba triệu đồng để bỏ qua lỗi chị đã điều khiển xe ô tô vượt quá tốc độ quy định. Vì bị chị A từ chối, anh B đã lập biên bản xử phạt thêm lỗi khác mà chị không vi phạm. Sau đó, chị A phát hiện vợ anh B là chị N đang công tác tại sở X nơi anh D chồng mình làm giám đốc nên chị đã xúi giục chồng điều chuyển công tác chị N. Anh D nhận của anh K năm mươi triệu đồng nên đã chuyển chị N đến công tác ở vùng khó khăn hơn rồi bổ nhiệm anh K vào vị trí của chị. Khi 2 người đang trao đổi số tiền 50 triệu đã thỏa thuận thì chị N phát hiện sự việc. Những ai dưới đây vừa được khiếu nại vừa được  tố cáo?
A. Anh B, chị A và anh D.	B. Chị A và chị N.
C. Anh D, chị A và anh K.	D. Anh B và anh D.
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PHẦN ĐÁP ÁN CHO CÁC CÂU HỎI
Câu 81 : Bài 1 - NB 
Pháp luật không những quy định quyền của công dân trong cuộc sống mà còn quy định rõ 
A. cách thức để công dân thực hiện các quyền đó.
B. trình tự, thủ tục pháp lý để công dân thực hiện các quyền đó .
C. con đường để công dân thực hiện các quyền đó 
D. công cụ để công dân thực hiện các quyền đó.
Đáp án A đọc cuối trang 11 sách giáo khoa
Câu 82 : Bài 2 - NB 
Vi phạm hành chính là hành vi vi phạm pháp luật có mức độ nguy hiểm thấp hơn tội phạm, xâm phạm các
A. quy tắc kỉ luật lao động.	B. nguyên tắc quản lí hành chính.
C. quy tắc quản lí của nhà nước.	D. quy tắc quản lí xã hội.
Câu 83 : Bài 2 - NB 
Tuân thủ pháp luật là cá nhân tổ chức 
A. thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình.			
B. không làm điều mà pháp luật cấm.
C. sử dụng đúng đắn các quyền của mình.   
D. căn cứ vào pháp luật để đưa ra các quyết định.
Câu 84 : Bài 2 - NB 
Khi tham gia vào các quan hệ xã hội, công dân đều xử sự phù hợp với quy định của pháp luật là nội dung của khái niệm nào dưới đây?
A. Ban hành pháp luật.	B. Giáo dục pháp luật.
C. Phổ biến pháp luật.	D. Thực hiện pháp luật.
Từ khóa cuộc khái niệm thực hiện pháp luật là hành vi hợp pháp. Xử sự phù hợp với quy định của pháp luật chính là nói tới tính hợp pháp của hành vi nên nó là khái niệm thực hiện pháp luật.
Câu 85 : Bài 3 - NB 
Mọi công dân không bị phân biệt đối xử trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và phải chịu trách nhiệm pháp lý là
A. thoả mãn tất cả nhu cầu.	B. ngang bằng về lợi nhuận.
C. đáp ứng mọi sở thích.	D. bình đẳng trước pháp luật.
Trong câu dẫn nói tới đủ 3 ý :quyền + nghĩa vụ + trách nhiệm pháp lý. Thì đó sẽ là khái niệm công dân bình đẳng trước pháp luật
Đáp án D
Câu 86 : Bài 4 - NB 
Một trong những nội dung của quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình là vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc
A. định đoạt tài sản công cộng.	B. bài trừ quyền tự do tín ngưỡng
C. cùng nhau sử dụng bạo lực.	D. cùng nhau lựa chọn nơi cư trú.
Đọc sách giáo khoa trang 33.
Bình đẳng giữa vợ và chồng trong hôn nhân gia đình thể hiện 2 mối quan hệ cơ bản đó là quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản
Cùng nhau lựa chọn nơi cư trú thuộc phần bình đẳng trong quan hệ nhân thân giữa vợ và chồng
Câu 87 : Bài 4 - NB 
Công dân tự do sử dụng sức lao động của mình trong việc tìm kiếm, lựa chọn việc làm phù hợp với khả năng của mình là thể hiện nội dung bình đẳng về
A. quyền tự do lao động.	B. công bằng trong lao động.
C. hợp đồng lao động.	D. thực hiện quyền lao động.
Đọc trang 36 sách giáo khoa
Câu 88 : Bài 4 - NB 
Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, mọi công dân phải thực hiện nghĩa vụ nào sau đây?
A. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.	B. Tổ chức hội nghị khách hàng.
C. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo.	D. Tham gia bào hiểm nhân thọ.
Nghĩa vụ trong kinh doanh tức là việc cá nhân, doanh nghiệp phải làm
Đáp án BCD không phải là việc cá nhân phải làm mà là quyền công dân có thể làm hoặc không làm
Vậy nghĩa vụ khi tiến hành hoạt động kinh doanh chính là bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Đọc thêm trang 39 và trang 98 sách giáo khoa 
Câu 89 : Bài 5 - NB 
Việc bảo đảm tỉ lệ thích hợp người dân tộc thiểu số trong các cơ quan quyền lực nhà nước thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực nào sau đây?
A. kinh tế.	B. văn hóa.	C. chính trị.	D. giáo dục.
Câu 90 : Bài 6 – NB
Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý trừ trường hợp
A. công an cho phép.				  B. người có quyền chức cho phép.
C. pháp luật cho phép.	D. Nhà nước cho phép.
Khi học về pháp luật chúng ta luôn chú ý những cụm từ lương quan tâm đáp án đúng như: pháp luật cho phép ; trong khuôn khổ của pháp luật…
Đọc trang 58 sách giáo khoa
Câu 91 : Bài 6 - NB 
Theo quy định của pháp luật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân được 
A. kiểm soát nội dung.	B. sao kê đồng loạt.
C. bảo đảm bảo an toàn, bí mât.	D. niêm yết công khai.
Đọc trong 59 sách giáo khoa
Câu 92 : Bài 6 - NB 
Đánh người gây thương tích nặng là hành vi xâm phạm tới quyền nào sau đây của công dân?
A. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
B. Quyền bất khả xâm phạm về tính mạng, sức khỏe.
C. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.
D. Quyền được đảm bảo về mặt thân thể của công dân.
Cần phân biệt xâm phạm về thân thể không liên quan tới việc đánh người gây thương tích, làm chết người mà chỉ nói tới việc bắt và giam giữ người.
Về tính mạng sức khỏe không dùng từ bất khả xâm phạm mà dùng từ được pháp luật bảo hộ.
Cụm từ bất khả xâm phạm chỉ dùng trong quyền về thân thể và quyền về chỗ ở.
Cần nhớ rõ tên các quyền trong bài số 6
Đọc trang 55, 56 sách giáo khoa
Câu 93 : Bài 7 – NB
Trong quá trình bầu cử hội đồng nhân dân các cấp, cử tri nhờ người khác bỏ phiếu bầu của mình vào hòm phiếu là vi phạm nguyên tắc bầu cử nào dưới đây?
A. Bỏ phiếu kín.	B. Phổ thông.	C. Trực tiếp.	D. Bình đẳng.
Dựa vào các nguyên tắc bầu cử đọc trang 70 sách giáo khoa
Bỏ phiếu kín là không bàn bạc không đến gần không cho đổi không làm lộ nội dung phiếu bầu
Phổ thông là phổ biến rộng rãi mọi công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên không- các trường hợp do pháp luật quy định đều có quyền bầu cử
Trực tiếp là tự viết phiếu tự bỏ phiếu trong trường hợp mù chữ thì được phép nhờ người khác viết hộ nhưng phải tự bỏ phiếu
Bình đẳng là mỗi người một lá phiếu và giá trị của các lá phiếu là ngang nhau
Cứ ở trên nhờ người khác bỏ phiếu thì đương nhiên là vi phạm nguyên tắc trực tiếp
Câu 94 : Bài 7 – NB
Ở phạm vi cơ sở, quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân không được thực hiện theo cơ chế
A. dân kiểm tra.	B. dân bàn.	C. dân quản lí.	D. dân biết.
Đọc trang 73 sách giáo khoa
Câu 95 : Bài 7 – NB
Nhằm khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức cá nhân bị xâm phạm là mục đích của
A. tố cáo.	B. đền bù thiệt hại.	C. khiếu nại.	D. chấp hành án.
Câu 96 : Bài 8 – NB
Quan điểm nào dưới đây chưa đúng khi nói về quyền học tập của công dân?
Công dân có quyền 
A. học không hạn chế.
B. học bất cứ ngành, nghề nào phù hợp.
C. học thường xuyên, học suốt đời.
D. học bất cứ trường nào mà mình thích.
Đọc trang 84 sách giáo khoa
Câu 97 : Bài 8 - NB 
Công dân thực hiện quyền sáng tạo trong trường hợp nào dưới đây?
A. Bình đẳng về cơ hội tìm việc làm.	B. Lựa chọn hình thức học phù hợp.
C. Có mức sống đầy đủ về vật chất.	D. Tự do nghiên cứu khoa học, kĩ thuật.
Câu 98 : Bài 9 – NB
Nội dung nào sau đây chưa đúng khi nói tới nội dung cơ bản của pháp luật về các lĩnh vực xã hội ?
A. Giải quyết việc làm; xoá đói giảm nghèo; phòng tránh tệ nạn xã hội
B. Kiềm chế sự gia tăng nhanh số; chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
C. Phòng tránh tệ nạn xã hội; giải quyết việc làm.
D. Giải quyết việc làm; phát triển y tế, giáo dục
Đọc trang  99 sách giáo khoa
Các lĩnh vực xã hội cơ bản được đề cập tới là
- giải quyết việc làm
- xoá đói giảm nghèo
- kiềm chế sự gia tăng nhanh dân số
- chăm sóc sức khỏe cho nhân dân
- phòng chống tệ nạn xã hội
Câu 99 : Bài 1 – NB – LỚP 11
Hoạt động có mục đích có ý thức của con người làm biến đổi những yếu tố của tự nhiên cho phù hợp với nhu cầu của con người được gọi là
A. lao động.
B. sản xuất của cải vật chất.
C. phát triển kinh tế.
D. tăng trưởng kinh tế.
Đọc trang 6 sách giáo khoa giáo dục công dân 11
Lao động phải là hoạt động có mục đích có ý thức
Còn sản xuất của cải vật chất là sự tác động của con người và tự nhiên nhằm biến đổi các yếu tố tự nhiên tạo ra sản phẩm
Câu 100 : Bài 5 – NB – LỚP 11
Ý nào sau đây không phải là biểu hiện của nội dung quan hệ cung - cầu?
A. Cung - cầu tác động lẫn nhau.
B. Cung - cầu ảnh hưởng đến giá cả thị trường.
C. Giá cả  thị trường ảnh hưởng đến cung cầu.
D. Cung - cầu không tác động đến giá cả thị trường.
Đọc trang 44 và 45 sách giáo khoa giáo dục công dân 11
Câu 101 : Bài 2 – TH
Người có thẩm quyền đã áp dụng pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?
A. Thay đổi nội dung di chúc.	B. Ủy quyền giao nhận hàng hóa.
C. Chuyển nhượng tài sản sở hữu.	D. Thu hồi giấy phép kinh doanh.
Việc thu hồi giấy phép kinh doanh chủ thể phải là người có thẩm quyền, chủ thể phải căn cứ vào pháp luật để đưa ra quyết định, quyết định đó được gọi là áp dụng pháp luật
Đáp án ABC không nhất thiết phải là người có thẩm quyền
Câu 102 : Bài 2 – TH
Vì có địa điểm gần chợ để tạo công ăn việc làm cho gia đình ông A đã mở cửa hàng kinh doanh tạp hóa kiếm lời. Trong trường hợp này ông A đang thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây?
A. Sử dụng pháp luật.			B. Thi hành pháp luật.
C. Tuân thủ pháp luật.			D. Áp dụng pháp luật
Mở hàng tạp hóa là quyền của ông A theo quy định của pháp luật. Ông A có thể mở cửa hàng tạp hoá hoặc không mở, đều là hành vi hợp pháp
Do đó đáp án là A : sử dụng pháp luật
Câu 103   : Bài 5 - TH 
Công dân dù theo đạo Phật, đạo Thiên Chúa, đạo Cao Đài đều có trách nhiệm sống tốt đời đẹp đạo là biểu hiện quyền bình đẳng giữa các
A. tôn giáo.	B. tín ngưỡng.
C. dân tộc, tôn giáo .	D. hoạt động tôn giáo.
Đọc sách giáo khoa cuối trang 49
Câu 104 : Bài 6 - TH 
Theo quy định của pháp luật, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi
A. giam giữ người tố cáo.	B.  giam giữ tội phạm .
C. giam giữ bị can, bị cáo .	D. điều tra hiện trường gây án
Câu hỏi là cơ quan nhà nước có thẩm quyền vi phạm tức là cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm sai trong trường hợp nào
Chúng ta có thể đặt câu hỏi ngược lại là cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyền bắt giữ một người trong những trường hợp nào? Khi đó chúng ta loại đáp án BCD vì 3 đã bán này cơ quan nhà nước có thẩm quyền được phép bắt giữ mà không vi phạm
Nếu một người đi tố cáo mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền lại bắt giữ người tố cáo thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân
Câu 105 : Bài 6 – TH
Theo quy định của pháp luật công an vi phạm quyền bất khả xâm phạm và thân thể của công dân khi bắt giữ một người nào đó đang 
A. chuẩn bị thực hiện hành vi phạm tội.
B. phạm tội quả tang.
C. truy lùng tội phạm.
D. trộm cắp tài sản.
Tương tự như câu 21 cũng hỏi về hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
Có thể là câu hỏi ngược lại là công an không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể mà được bắt giữ người trong trường hợp nào thì chúng ta sẽ lựa chọn đáp án ABD. Loại đáp án ABG công an không vi phạm thì còn lại đáp án c công an sẽ vi phạm khi bắt giữ một người đang truy lùng tội phạm. Tức là một người đang có hành vi đúng mà công an lại bắt giữ họ
Câu 106 : Bài 7 - TH 
Theo quy định của pháp luật, tại thời điểm tổ chức bầu cử, cử tri vi phạm nguyên tắc bầu cử khi
A. công khai thời gian bầu cử.
B. tìm hiểu thông tin ứng cử viên.
C. công khai nội dung phiếu bầu.
D. công khai địa điểm bầu cử.
Công khai nội dung phiếu bầu là vi phạm nguyên tắc bỏ phiếu kín
Còn có đáp án ABD là những hành vi hợp pháp trong bầu cử
Câu 107 : Bài 7 – TH
Sau khi phát hiện hành vi nhận hối lộ của cán bộ tỉnh bà V sử dụng quyền nào sau đây là đúng quy định của pháp luật?
A. Tố cáo	B. Tự do ngôn luận
C. Khiếu nại.	D. Tham gia quản lý nhà nước.
Hành vi nhận hối lộ thì cần báo cho cơ quan chức năng
Báo là dấu hiệu quan trọng để nhận biết quyền tố cáo
Câu 108 : Bài 8 - TH 
 Học thường xuyên, học suốt đời nghĩa là công dân được học bằng
A. các phương tiện hiện đại.	B. những cách thức thống nhất.
C. nhiều hình thức khác nhau.	D. những sở thích của mình.
Đọc trang 85 sách giáo khoa
Một số hình thức học tập là học thường xuyên, học tập trung hoặc không tập trung, học ban ngày hoặc buổi tối, học trực tiếp hoặc học online
Câu 109 : Bài 2 – TH – LỚP 11
Khi tiền tệ làm môi giới trong quá trình trao đổi hàng hóa, tức là người ta bán hàng hóa lấy tiền rồi dùng tiền để mua hàng hóa mình cần, thì tiền thực hiện chức năng nào sau đây?
A. Phương tiện lưu thông.
B. Phương tiện thanh toán.
C. Phương tiện cất trữ.
D. Thước đo giá trị.
Cần nhớ 5 chức năng của tiền tệ đọc trang 20 sách giáo khoa giáo dục công dân 11
- tiền tệ có chức năng phương tiện lưu thông khi tiền đứng giữa quá trình trao đổi mua bán theo công thức H - T- H…
- thước đo giá trị là tiền được dùng để đo lường giá trị ví dụ một ki lô gam gạo = 15.000
- phương tiện thanh toán khi tiền dùng để chi trả thanh toán
…
Câu 110: Bài 3 – TH – LỚP 11
Nếu giá cả của một hàng hóa trên thị trường không đổi, khi năng suất lao động xã hội tăng không chỉ tác động làm cho số lượng hàng hóa sản xuất ra tăng lên mà còn tác động làm cho
A. lượng giá trị của một hàng hóa giảm xuống.
B. lượng giá trị của mặt hàng hóa không đổi.
C. lượng giá trị của một hàng hóa lên xuống thất thường.
D. lợi nhuận giảm.
Đọc trang 31 sách giáo khoa giáo dục công dân 11
- năng suất lao động tăng thì hao phí cho một hàng hóa sẽ có chiều hướng giảm
- ví dụ một giờ một công nhân làm được một sản phẩm, bây giờ cũng phải trả tiền nhân công một giờ nhưng công nhân đó làm được 2 sản phẩm đồng nghĩa với việc chi phí trả cho nhân công đó trên thực tế là giảm xuống nếu trước đây 2 sản phẩm phải trả công 2 giờ cho công nhân năng suất tăng 2 sản phẩm đó chỉ phải trả tiền lương cho một giờ lao động
Câu 111 : Bài 1 – VD
Trong giờ học môn giáo dục công dân. A hỏi các bạn “bất kỳ phương tiện tham gia giao thông đường bộ nào cũng phải tuân theo tín hiệu đèn giao thông, và tuân theo quy định của luật giao thông”  Theo em câu hỏi của A nói tới đặc trưng nào sau đây của pháp luật?
A. Tính cưỡng chế.	B. Tính quyền lực bắt buộc chung.
C. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.	D. Tính quy phạm phổ biến.
Tín hiệu đèn giao thông luật giao thông là quy tắc xử sự trong lĩnh vực giao thông được áp dụng nhiều lần ở nhiều nơi với tất cả mọi người khi tham gia giao thông nên nó là tính quy phạm phổ biến -–đọc trang 5 sách giáo khoa
Câu 112 : Bài 2 – VD
Sau khi được chị H cho mượn 10 lượng vàng để kinh doanh lan đột biến, do việc kinh doanh bị thất bại, nên đến ngày hẹn trả chị H, ông K đã tìm cách tránh mặt. Sau nhiều lần tìm gặp ông K không được. Cho rằng ông K cố tình chiếm đoạt số vàng trên, chị H đã làm đơn kiện ông K ra tòa án dân sự. Sau khi xem xét hồ sơ, tòa án ra quyết định buộc ông K phải hoàn trả số vàng đã vay cho chị H. Nhận định nào sau đây là đúng?   
A. Chị H tuân thủ pháp luật, ông K không tuân thủ pháp luật, Tòa án áp dụng pháp luật.
B. Chị H sử dụng pháp luật, ông K không thi hành pháp luật, Tòa án sử dụng pháp luật.
C. Chị H thi hành pháp luật, ông K không thi hành pháp luật, Tòa án áp dụng pháp luật.
D. Chị H sử dụng pháp luật, ông K không thi hành pháp luật, Tòa án áp dụng pháp luật.
Chị H cho mượn tiền đó là quyền của chị nên hành vi của chị là sử dụng pháp luật
Ông K có nghĩa vụ phải trả tiền đã vay, ông không trả tiền đúng hạn tức là ông không thi hành pháp luật
Tòa án là cơ quan có thẩm quyền căn cứ vào luật để đưa ra quyết định nên việc làm của Tòa án là áp dụng pháp luật
Đáp án D.
Câu 113 : Bài 5 – VD
Sau khi tốt nghiệp đại học, anh L một thanh niên người dân tộc thiểu số đã được sự bảo lãnh của ngân hàng chính sách xã hội để vay vốn cho dự án phát triển du lịch cộng đồng vì quê anh là một nơi rất đẹp, đa dạng các bản sắc văn hóa. Khi tiếp nhận hồ sơ xin cấp phép và vay vốn, anh T cán bộ cơ quan chức năng đã loại hồ sơ của L với lý do anh là thanh niên người dân tộc thiểu số chưa có nhiều kinh nghiệm, việc phát triển du lịch cộng đồng sẽ kéo theo nhiều tệ nạn xã hội. Đồng thời trong kì bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã sau đó khi anh L tự ứng cử, bà con trong xã đang tìm hiểu về tiểu sử các ứng cử viên thì anh X chủ tịch huyện nói với bà con rằng nên chọn người dân tộc kinh dưới xuôi lên vì họ sẽ làm việc tốt hơn, vì vậy anh L bị loại khỏi danh sách ứng cử viên. Anh L đã bị vi phạm quyền bình đẳng giữa các dân tộc trên lĩnh vực
A. chính trị, kinh tế.		B. lao động, kinh tế	
C. kinh tế, văn hóa		D. chính trị, giáo dục.
Anh L là người dân tộc thiểu số đã bị cơ quan chức năng loại hồ sơ khi xin cấp phép và vay vốn cho dự án---- nói tới lĩnh vực kinh tế
Anh L bị loại khỏi danh sách ứng cử viên do phân biệt dân tộc kinh và dân tộc thiểu số---- ứng cử là lĩnh vực chính trị
Câu 114 : Bài 6 - VD 
Vì đã được trao đổi từ trước nên trong cuộc họp cơ quan X, dù không muốn, anh B vẫn phải dùng danh nghĩa cá nhân mình trình bày quan điểm của anh A trưởng phòng nhân sự về vấn đề khen thưởng. Vô tình được chị M thông tin về việc này, vốn sẵn có mâu thuẫn với anh B nên khi anh A đang phát biểu, anh D đã tìm cách gây rối và ngăn cản buộc anh A phải dừng ý kiến, đồng thời anh C bạn của anh D còn viết bài nói xấu anh B trên mạng xã hội và nhờ anh E chia sẻ giúp.  Anh A và anh B đã thực hiện chưa đúng quyền nào dưới đây?
A. Tự do thông tin.	B. Tự do ngôn luận.
C. Độc lập phán quyết.	D. Áp đặt quan điểm cá nhân.
Câu hỏi là a và b đã thực hiện chưa đúng quyền nào
- Hành vi của B là trình bày quan điểm của người khác
- Hành vi của A là quan điểm của mình nhưng không dám trình bày lại trao đổi để cho người khác trình bày
Câu hỏi chỉ hỏi về hành vi của AB nên chúng ta chỉ chú ý sâu hơn về hành vi của 2 nhân vật này
Câu 115 : Bài 7 – VD
Trong cuộc họp toàn dân xã X bàn về xây dựng nhà văn hóa, anh T và anh M liên tục có nhiều ý kiến trái chiều. Trong lúc gay gắt, anh M cho rằng anh T chỉ là nông dân không nên phát biểu nhiều. Thấy vậy, chủ tịch xã cắt ngang ý kiến của hai anh và đưa ra quyết định cuối cùng. Trong trường hợp trên chủ tịch xã vi phạm quyền dân chủ nào sau đây ?
A. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.	B. Quyền tự do ngôn luận.
C. Quyền được biểu quyết.	D. Quyền được phát biểu.
Chủ tịch xã có hành vi là cắt ngang ý kiến của 2 anh và đưa ra quyết định cuối cùng trong khi bàn về xây dựng nhà văn hóa nên chủ tịch xã vi phạm quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội ở phạm vi cơ sở
Câu 116 : Bài 8 – VD
Nhận thấy học sinh N có năng khiếu nổi trội về âm nhạc, ban giám hiệu trường THPT X đã  tạo điều kiện để N được tham gia nhiều diễn đàn âm nhạc, tham dự giải trong và ngoài tỉnh để có cơ hội được học hỏi giao lưu và khẳng định bản thân mình. Năm đó nhờ có nhiều thành tích và kết quả học tập tốt N được tuyển thẳng vào trường sân khấu điện ảnh. Trong trường hợp này, trường THPT X đã thực hiện tốt nội dung nào dưới đây của quyền được phát triển của công dân ?
A. Bồi dưỡng để phát triển tài năng.	B. Học tập để nâng cao trình độ.
C. Tự do tham gia văn hóa văn nghệ.	D. Cống hiến cho nghệ thuật nước nhà.
Quyền được phát triển có 2 nội dung- đọc trang 87 sách giáo khoa
- Hưởng đời sống vật chất và tinh thần để phát triển toàn diện
- Khuyến khích  bồi dữơng để phát triển tài năng
Được tuyển thẳng nằm trong nội dung được khuyến khích bồi dữơng để phát triển tài năng
Câu 117 : Bài 2 – VDC
Sau khi bị bạn gái là chị L chia tay và nhiều lần níu kéo không thành, anh K đã rủ bạn thân là anh S đột nhập vào nhà chị L để cướp tài sản. Trên đường đi do K lái xe vượt đèn đỏ nên bị cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt. Sau đó K và S quay về. Ngày hôm sau, anh K tiếp tục rủ anh S đi cùng nhưng sau một đêm suy nghĩ lo sợ  anh S nói dối là bị ốm không đi được. Sau đó, anh K rủ một người bạn khác là anh T đi cùng, anh T đồng ý với điều kiện chỉ cướp tài sản chứ không giết người.  Tối hôm sau khi T và chị X đang bí sử dụng vỉa hè để làm bãi trông xe kiếm tiền thì K xuất hiện, hai người cùng thực hiện kế hoạch đã bàn. Khi đột nhập vào được nhà chị L và lấy đi một số tài sản có giá trị thì bị bố mẹ chị L phát hiện, anh K đã ra tay giết chết bố mẹ chị L. Mặc dù anh T can ngăn nhưng anh K vẫn tiếp tục ra tay sát hại chị L và em gái chị L rồi mới tẩu thoát. Những ai dưới đây vừa phải chịu trách nhiệm hình sự vừa phaỉ chịu trách nhiệm hành chính?
A. Anh K, anh S và chị L.	B. Anh K và anh T.
C. Anh K, anh S và anh T.	D. Anh K, anh T , chị X
	NHÂN VẬT
	HÀNH VI
	Chịu trách nhiệm hành chính
	Chịu trách nhiệm hình sự

	K
	- Đột nhập cướp tài sản
- Lái xe vượt đèn đỏ
	Lái xe vượt đèn đỏ
	Cướp tài sản giết người

	S
	- Ý định đột nhập cướp tài sản
	
	Tội không tố giác tội phạm

	L
	
	
	

	T
	- Đột nhập cướp tài sản và chứng kiến hành vi giết người
- Sử dụng vỉa hè trông xe
	Sử dụng vỉa hè 
	Đột nhập cướp tài sản

	X
	- Sử dụng vỉa hè trông xe 
	Sử dụng vỉa hè
	


Căn cứ vào bạn trên ta loại đáp án có chị L vì chị không có hành vi gì. Hơn nữa K có cả trong 4 đáp án nên không cần chú ý nhiều vào hành vi của K
Đáp án lựa chọn là B
Câu 118 : Bài 4 – VDC
Cùng làm việc ở phòng hành chính nhưng chị A thường hay đùn đẩy công việc cho M còn mình thì mở game chơi. Dù vậy, đến cuối năm chị A vẫn được lĩnh thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ còn chị M thì không. Tức giận, chị M kể chuyện này cho anh K biết, để lấy lại công bằng cho chị M, anh K đã dựng chuyện giữa chị A và giám đốc Q có quan hệ tình cảm với nhau và báo cho vợ giám đốc biết. Quá tức giận vợ giám đốc đã yêu cầu chồng mình đuổi việc chị D. Sợ vợ làm lớn chuyện ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình nên giám đốc đã ngay lập tức sa thải chị A. Khi chị A bị sa thải anh Z trưởng phòng đã nhanh trí sắp xếp chị Y là em gái mình  vừa ra trường nhưng chưa xin được việc làm vào thay vị trí chị A. Những ai dưới đây vi phạm quyền bình đẳng trong lao động ?
A. Giám đốc Q và anh K.                       B. Vợ chồng giám đốc Q và chị A.
C. Giám đốc Q và chị A, anh Z	        D. Vợ chồng giám đốc Q, chị M và K.
	Nhân vật
	Hành vi
	Vi phạm bình đẳng trong lao động
	

	Giám đốc Q
	Ngay lập tức sa thải
	Vi phạm vì sa thải không đúng lý do
	

	Vợ giám đốc
	Yêu cầu chồng đuổi việc 
	
	Không vi phạm vì giám đốc là người có năng lực trách nhiệm pháp lý

	K
	Dựng chuyện
	
	Không vi phạm

	M
	- Làm việc nhưng lại không được thưởng. Kể cho K biết A đùn đẩy việc nhưng lại được thưởng
	
	M không vi phạm bình đẳng trong lao động mà mờ còn bị vi phạm bình đẳng trong lao động do làm tốt mà không được khen

	A
	Đùn đẩy công việc mà vẫn được khen thưởng
	Vi phạm vì không hoàn thành công việc nhưng vẫn được khen
	

	Z
	Sắp xếp em gái mới ra trường vào vị trí làm việc
	Vi phạm về lợi dụng chức vụ trong công việc
	

	
	
	
	


- Giám đốc Q có trong cả 4 đáp án nên chúng ta không phải đối chiếu kỹ hành vi của nhân vật này
- Nhìn vào bảng trên ta lựa chọn được đáp án C
Câu 119 : Bài 6 – VDC
Được ông Q hối lộ cho một khoản tiền từ trước, nên anh T là cán bộ xã P khi được giao nhiệm vụ giải quyết tranh chấp đất đai giữa ông Q và chị M, đã cử anh X và anh K đi tìm hiểu, giải quyết thay mình. Anh X và K đến nhà chị M dàn xếp ép chị phải kí vào giấy chuyển nhượng lại cho ông Q một phần đất nhằm mở rộng thêm lối đi, nhưng chị M không đồng ý. Tức giận K và X xông vào đánh chị M gãy tay, đúng lúc đó anh T đến, anh T đã cùng anh K  khóa trái cửa lại không cho chị M ra ngoài. Đồng thời chị L vợ ông Q đã bắt cóc rồi dọa nạt con chị M khiến cháu bé ngất xỉu. Những ai dưới đây vừa vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể, vừa vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân?
A. Ông Q, anh T và anh X.	B. Anh K, chị M và ông Q.
C. Anh T và anh K.	D. Anh K và chị L
	Nhân vật
	Hành vi 
	Vi phạm quyền về thân thể
	Vi phạm quyền về tính mạng sức khỏe

	Q
	- hối lộ
	
	

	T
	- nhận hối lộ
- khóa cửa nhốt người
	- khóa cửa nhốt người là vi phạm về thân thể
	

	X
	- ép chị m phải ký giấy
- đánh người
	
	Đánh người là vi phạm về tính mạng sức khỏe

	K
	- ép chị m phải ký giấy
- đánh người
- khóa cửa nhốt người
	Khóa cửa nhốt người là vi phạm về thân thể
	Đánh người là vi phạm về tính mạng sức khỏe

	M
	 Không đồng  ý khi bị ép ký giấy 
	
	

	L
	- bắt cóc
- dọa nạt khiến cho bé ngất xỉu
	Bắt cóc là vi phạm quyền về thân thể 
	Dọa nạt khiến cho bé ngất xỉu và ảnh hưởng đến sức khỏe


Nếu câu hỏi là ai vi phạm về thân thể ta sẽ lựa chọn TKL
Nếu câu hỏi ai vi phạm về tính mạng sức khỏe ta lựa chọn XKL
Nhìn vào bảng trên ta lựa chọn được đáp án D
Câu 120 : Bài 7 – VDC
Anh B là cảnh sát giao thông đề nghị chị A đưa cho anh ba triệu đồng để bỏ qua lỗi chị đã điều khiển xe ô tô vượt quá tốc độ quy định. Vì bị chị A từ chối, anh B đã lập biên bản xử phạt thêm lỗi khác mà chị không vi phạm. Sau đó, chị A phát hiện vợ anh B là chị N đang công tác tại sở X nơi anh D chồng mình làm giám đốc nên chị đã xúi giục chồng điều chuyển công tác chị N. Anh D nhận của anh K năm mươi triệu đồng nên đã chuyển chị N đến công tác ở vùng khó khăn hơn rồi bổ nhiệm anh K vào vị trí của chị. Khi 2 người đang trao đổi số tiền 50 triệu đã thỏa thuận thì chị N phát hiện sự việc. Những ai dưới đây có thể vừa được  khiếu nại vừa được tố cáo?
A. Anh B, chị A và anh D.	B. Chị A và chị N.
C. Anh D, chị A và anh K.	D. Anh B và anh D.
Câu hỏi là vừa được khiếu nại vừa được tố cáo chứ không hỏi là vừa bị khiếu nại vừa bị tố cáo
	Nhân vật
	Hành vi
	Được khiếu nại
	Được tố cáo

	B
	- đề nghị đưa hối lộ
- lập biên bản phạt thêm lỗi
	
	

	A
	- xúi giục  điều chuyển công tác( thì hành vi này không sai, xúi giục người không có năng lực trách nhiệm pháp lý mới bị sai)
	Được khiếu nại về hành vi lập biên bản phạt sai của anh B
	Được tố cáo về hành vi anh B đòi hối lộ

	D
	- nhận 50 triệu đồng
- chuyển công tác chị N không đúng quy định
	
	

	N
	- bị điều chuyển công tác sai
- phát hiện ra hành vi đưa tiền hối lộ
	Chị có quyền được khiếu nại vì bị chuyển công tác xa
	Chị có quyền tố cáo vì biết về hành vi đưa hối lộ và nhận hối lộ của D và K

	K
	- Đưa hối lộ để chạy việc
	
	


Nếu câu hỏi là anh bị khiếu nại và bị tố cáo chúng ta nhìn vào bảng phân tích trên có thể trả lời rất dễ dàng 
Đáp án B
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